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ĐỀ ÁN
THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ ĐẤT Ở VÀ KINH PHÍ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở, ĐẤT SẢN XUẤT CHO HỘ ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ NGHÈO VÀ HỘ NGHÈO Ở CÁC XÃ KHU VỰC III, THÔN, BẢN ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN TỈNH QUẢNG TRỊ 

GIAI ĐOẠN 2019-2022
-----------------

A. SỰ CẦN THIẾT ĐỂ BAN HÀNH ĐỀ ÁN

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ CỦA ĐỀ ÁN

- Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

- Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2020;

- Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016  - 2020;

- Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 – 2020;

- Thông tư số 02/TT-UBDT ngày 22/5/2017 của Ủy ban Dân tộc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2020;

- Chỉ thị số 1474/CT-TTg ngày 24/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để chấn chỉnh việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai;
- Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 14/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc thông qua kế hoạch tổ chức các kỳ họp HĐND tỉnh năm 2018;

- Quyết định số 39/2017/QĐ-UBND ngày 26/12/2017 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc quy định hạn mức giao đất, công nhận quyền sử dụng đất cho mỗi hộ gia đình, cá nhân; diện tích tối thiểu của thửa đất được tách thửa và các trường hợp không được tách thửa trên địa bàn tỉnh Quảng Trị;

- Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND ngày 28/5/2015 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc quy định mức bình quân diện tích đất sản xuất đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo trên địa bàn tỉnh và hộ nghèo ở xã, thôn bản đặc biệt khó khăn sống bằng nghề lâm nghiệp, nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị;

- Quyết định số 3188/QĐ-UBND ngày 16/12/2016 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc ban hành đơn giá dịch vụ công trong lĩnh vực đất đai áp dụng tại Văn phòng đăng ký đất đai trên địa bàn;

- Quyết định số 53/2016/QĐ-UBND ngày 21/12/2016 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc quy định về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Quyết định số 215/QĐ-UBND ngày 06/2/2017 của UBND tỉnh Quảng Trị về phê duyệt kết quả hộ nghèo, cận nghèo năm 2016;

- Đề án số 5649/ĐA-UBND ngày 09/11/2017 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc “Thực hiện chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017 – 2020
II. CƠ SỞ THỰC TIỂN

1. Tình hình cơ bản vùng dân tộc và miền núi

Miền núi tỉnh Quảng Trị có 47 xã, thị trấn phân bố ở 2 huyện miền núi vùng cao và 3 huyện có xã miền núi. Trong đó có 18 xã biên giới (thuộc 2 huyện Hướng Hóa, Đakrông) tiếp giáp nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào với tổng chiều dài đường biên là 206 km. Dân số trên địa bàn hiện có là: 40.239 hộ, 159.060 khẩu (chiếm 24,3% dân số toàn tỉnh) với các thành phần dân tộc chủ yếu là Kinh, Vân Kiều, Pa kô. Trong đó đồng bào dân tộc thiểu số Vân Kiều, Pa kô sinh sống ở 251 thôn, bản/41 xã, thị trấn với 17.131 hộ, 81.982 khẩu.  

Trong những năm qua, được sự quan tâm đầu tư của Đảng và Nhà nước, cuộc sống vùng đồng bào dân tộc miền núi đã có những đổi thay đáng kể. Hiện nay tất cả 47 xã, thị trấn đã có đường ô tô từ huyện đến trung tâm xã; 80% số thôn, bản có đường giao thông liên thôn; 47 xã, thị trấn có điện lưới quốc gia, tỷ lệ hộ sử dụng điện chiếm 99,6%; tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh vùng dân tộc miền núi đạt 84%; 100% số xã đã có trường tiểu học, 75% số xã có trường trung học cơ sở; đã hoàn thành phổ cập giáo dục tiểu học, tỷ lệ học sinh trong độ tuổi bậc tiểu học đến trường đạt 96%; 100% số xã có trạm y tế; 100% số xã được phủ sóng trạm truyền thanh, truyền hình. 
Một số chính sách được triển khai trên địa bàn (như chương trình 135, 134, chính sách hỗ trợ ĐCĐC theo Quyết định 33, chính sách vay vốn theo QĐ 54, chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt theo Quyết định 755...) đã phát huy hiệu quả. Đời sống của người dân ở vùng dân tộc và miền núi được cải thiện; tỷ lệ hộ nghèo hàng năm đều giảm đáng kể; chênh lệch về mức sống giữa các vùng được thu hẹp, bộ mặt nông thôn miền núi ngày một khởi sắc. Đặc biệt một số chính sách hỗ trợ trực tiếp đến hộ gia đình (đang khó khăn về đất ở, đất sản xuất, nhà ở, nước sinh hoạt hay vay vốn tạo việc làm...) đã có tác động tích cực đến bộ phận người dân tộc thiểu số nghèo, giúp người dân từng bước ổn định cuộc sống, hạn chế tập quán du canh. Đó chính là động lực thúc đẩy cho sự tăng trưởng kinh tế - xã hội trên địa bàn và góp phần đảm bảo an ninh – quốc phòng ở khu vực miền núi, vùng cao, vùng biên giới. 

Mặc dù đã đạt được những thành tựu đáng kể nhưng do ở vùng dân tộc và miền núi có xuất phát điểm thấp so các vùng khác trong tỉnh nên hiện nay đời sống của người dân trong vùng vẫn còn nhiều khó khăn. Mức sống của đồng bào miền núi (đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số) so với mặt bằng chung của tỉnh còn thấp, năm 2017 thu nhập bình quân đầu người ở vùng đồng bào dân tộc miền núi đạt 18,50 triệu đồng/người/năm (thấp hơn nhiều so với thu nhập bình quân đầu người toàn tỉnh). Tỷ lệ hộ nghèo và có khả năng tái nghèo còn cao, số liệu thống kê theo chuẩn tiếp cận đa chiều có đến 01/01/2017 (QĐ số 215/QĐ-UBND ngày 06/2/2017 của UBND tỉnh về phê duyệt kết quả hộ nghèo, cận nghèo năm 2016) cho thấy:

- Số hộ nghèo ở vùng miền núi là 12.791 hộ (chiếm tỷ lệ 31,78% số hộ trong vùng và chiếm 7,73% so toàn tỉnh).

Trong đó:

+ Số hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số là 11.279 hộ; 

+ Tỷ lệ hộ nghèo bình quân ở các xã đặc biệt khó khăn chiếm 54,19%,  nhiều xã có tỷ lệ hộ nghèo rất cao như: xã A Vao 70,83%, xã Hướng Việt 70,96%, xã Hướng Lập 78,75 %, xã Hướng Lộc 74,81 %, xã Ba Tầng 75,5 %, xã Thanh 74,81 %, đặc biệt xã Vĩnh Ô trên 80,3%.

- Số hộ cận nghèo ở vùng miền núi là 2.739 hộ, chiếm tỷ lệ 6,81% dân số toàn vùng. 

2. Tình hình thực hiện chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất cho đồng bào nghèo dân tộc thiểu số và hộ nghèo ở các xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn

Thực hiện Quyết định số 755/QĐ-TTg ngày 20/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn, UBND tỉnh đã xây dựng Đề án “Thực hiện chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt và giải quyết việc làm cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn” (Đề án số 3710/ĐA-UBND ngày 01/11/2013). 

Qua các năm thực hiện (2013-2016) chính sách đã mang lại những kết quả thiết thực, cụ thể:

- Thực hiện hỗ trợ giao 97,197 ha đất sản xuất cho 157 hộ, kinh phí hỗ trợ 1.559,8 triệu đồng, kinh phí cho vay 428 triệu đồng.

- Thực hiện hỗ trợ chuyển đổi nghề cho 1.372 hộ, kinh phí hỗ trợ 6.204,71 triệu đồng, kinh phí cho vay 1.980 triệu đồng.

- Kinh phí để thực hiện hỗ trợ đất ở và cấp giấy CNQSD đất chưa bố trí.

Thông qua những nguồn lực được hỗ trợ từ chính sách, đồng bào các dân tộc đã tích cực phát huy thế mạnh, phát triển sản xuất. Chính sách đã tạo điều kiện thuận lợi cho hộ nghèo dân tộc thiểu số có đất để trồng trọt, chăn nuôi đảm bảo lương thực; được tiếp cận vốn vay ưu đãi để đầu tư phát triển sản xuất, từng bước ổn định cuộc sống. 

Tuy nhiên, sau các năm thực hiện, kết quả đạt được vẫn còn khiêm tốn so với chỉ tiêu của Đề án đặt ra. Cụ thể: Số hộ được hỗ trợ đất sản xuất chỉ có 157 hộ/4.425 hộ (đạt 3,5%). Nguyên nhân chính là do quỹ đất để hỗ trợ cho hộ nghèo ở một số xã hạn hẹp, có xã không còn quỹ đất để hỗ trợ. Trong khi đó, phần lớn diện tích đất tự nhiên của các xã đang thuộc các Công ty lâm nghiệp, các Ban quản lý rừng phòng hộ quản lý. Do không có đất sản xuất để hỗ trợ, các địa phương đã thực hiện chuyển đổi nghề. Số hộ chuyển đổi nghề 1.372/745 hộ đạt 184,16% so với đề án.

Theo kết quả rà soát cho thấy đến thời điểm hiện nay ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số vẫn còn gặp nhiều khó khăn về nhu cầu đất ở, đất sản xuất và tạo việc làm. Trong số 12.791 hộ thuộc diện hộ nghèo theo tiêu chí tiếp cận nghèo đa chiều (quy định tại Quyết định 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ) hiện có rất nhiều hộ đang cần được hỗ trợ. Trong đó: 

- Hộ thiếu đất ở: 1.189 hộ, 

- Hộ thiếu đất sản xuất:  2.768 hộ, 

3. Tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Theo Đề án số 3710/ĐA-UBND ngày 01/11/2013 của UBND tỉnh về việc thực hiện chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt và giải quyết việc làm cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn, cũng như các Quyết định phê duyệt các dự án ĐCĐC phần kinh phí để thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) do ngân sách địa phương hỗ trợ. Tuy nhiên, trong các năm qua ngân sách của tỉnh đang khó khăn, chưa bố trí được kinh phí để thực hiện hỗ trợ hạng mục này. Mặt khác, đối tượng hỗ trợ của chính sách đều là hộ nghèo, kinh tế gia đình rất khó khăn nên việc thực hiện các thủ tục về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là ngoài khả năng của hộ gia đình. Do đó, đất sản xuất đã được giao cho hộ gia đình nhưng thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) cho các hộ chưa được thực hiện. 

Trên thực tế, đối với hộ nghèo ở vùng dân tộc miền núi thì đất sản xuất và đất ở, nhà ở được xem là tài sản lớn của gia đình, ngoài định mức được vay ưu đãi tại Ngân hàng Chính sách Xã hội, có nhiều hộ muốn vay vốn từ các ngân hàng thương mại khác để đầu tư phát triển kinh tế nhưng không có tài sản thế chấp, do đó hạn chế trong việc đầu tư phát triển sản xuất để nâng thu nhập của hộ gia đình. Bên cạnh đó, việc cho, tặng, chuyển nhượng đất giữa các hộ gia đình diễn ra nhưng chưa có giấy CNQSDĐ nên các cơ quan chức năng khó quản lý.

 4. Đánh giá chung

Với sự hỗ trợ từ các chính sách dành cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của Trung ương, sự quan tâm chỉ đạo thực hiện của các cấp, các ngành ở tỉnh, sự tham gia hưởng ứng tích cực của người dân nên bộ mặt nông thôn miền núi Quảng Trị đã có nhiều khởi sắc. Thực tế cho thấy những chính sách, chương trình, dự án giảm nghèo được triển khai thực hiện trên địa bàn đã mang lại kết quả thiết thực, tạo điều kiện cho người dân định cư ổn định cuộc sống góp, phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở vùng miền núi, biên giới. Một số chính sách đã tác động trực tiếp đến hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số nghèo (như chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất theo Quyết định 755). Từ đó hạn chế dần tập quán du canh trong đồng bào dân tộc thiểu số ở địa phương. Tuy nhiên, do điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của địa bàn miền núi có nhiều khó khăn, xuất phát điểm của người dân ở mức thấp, ngân sách địa phương còn hạn hẹp, chưa bố trí để thực hiện Đề án nên kết quả đạt được còn hạn chế.

Thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi và Thông tư số 02/TT-UBDT ngày 22/5/2017 của Ủy ban Dân tộc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg, trên cơ sở  ý kiến thẩm định của Ủy ban Dân tộc, UBND tỉnh đã phê duyệt Đề án “Thực hiện chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017- 2020” (Đề án số 5649/ĐA-UBND       ngày 09/11/2017) gửi Uỷ ban Dân tộc và các Bộ ngành Trung ương tổng hợp để thực hiện cho giai đoạn 2017-2020. Theo đó, có nhiều hợp phần đã được ngân sách Trung ương hỗ trợ theo quy định như: hỗ trợ đất sản xuất, nước sinh hoạt và chuyển đổi nghề, sắp xếp bố trí dân cư, đồng thời các hộ được vay vốn ưu đãi để mở rộng sản xuất kinh doanh. Riêng hợp phần hỗ trợ đất ở và cấp giấy CNQSD đất ở và đất sản xuất là do ngân sách địa phương thực hiện.

Quá trình triển khai các chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất trong các năm qua cho thấy: việc tự túc kinh phí để làm thủ tục cấp giấy CNQSDĐ là điều khó khăn đối với các hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số. Qua rà soát (để xây dựng Đề án số 5649/ĐA-UBND ngày 09/11/2017) đã tổng hợp được 1.189 hộ nghèo thiếu đất ở và 2.768 hộ nghèo thiếu đất sản xuất. Đây là những hộ nghèo nhất trong hơn 12.000 hộ nghèo dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Những hộ này thường có thu nhập rất thấp, thậm chí không đủ để trang trãi cho cuộc sống nên việc tiết kiệm kinh phí để làm thủ tục cấp giấy CNQSDĐ là điều không thể.
Vì vậy, để giải quyết khó khăn cho các hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số và hộ nghèo ở các xã khu vực III, thôn, bản đặc biệt khó khăn có đất ở, đất sản xuất, ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế, thoát khỏi đói nghèo, vươn lên làm giàu, thì việc bố trí ngân sách địa phương để thực hiện Đề án “Thực hiện chính sách hỗ trợ đất ở và kinh phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, đất sản xuất cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở các xã khu vực III, thôn, bản đặc biệt khó khăn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2019-2022” là hết sức cần thiết.
B. MỤC TIÊU, ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI, NỘI DUNG THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ ĐẤT Ở VÀ KINH PHÍ CẤP GCNQSDĐ ĐẤT Ở, ĐẤT SẢN XUẤT CHO HỘ NGHÈO DTTS VÀ HỘ NGHÈO Ở CÁC XÃ KHU VỰC III, THÔN, BẢN ĐBKK GIAI ĐOẠN 2019- 2022
I. MỤC TIÊU
1. Mục tiêu tổng quát

Tập trung giải quyết những vấn đề khó khăn về đời sống, sản xuất nhằm đảm bảo cho các hộ nghèo có đủ đất ở, đất sản xuất, điều kiện phục vụ sản xuất, tiếp cận vốn ưu đãi từ các chính sách; từng bước ổn định, cải thiện điều kiện sống về vật chất và tinh thần cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo ở miền núi, hộ nghèo ở vùng đặc biệt khó khăn; góp phần giảm nghèo bền vững, giảm dần chênh lệch trong phát triển giữa vùng dân tộc thiểu số và miền núi với các vùng khác trên địa bàn tỉnh, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, giữ vững trật tự xã hội, an ninh quốc phòng vùng miền núi.

2. Mục tiêu cụ thể

- Góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo (được xác định tại Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015)  ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi từ 3% đến 4%/năm.

- Phấn đấu đến năm 2022 giải quyết đất ở cho 100% hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo ở xã, thôn bản đặc biệt khó khăn; cơ bản giải quyết cho các hộ nghèo có GCNQSDĐ. Làm cơ sở để tạo điều kiện thuận lợi cho hộ dân tộc thiểu số nghèo, hộ nghèo ở xã, thôn bản đặc biệt khó khăn tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi để phát triển sản xuất.

II. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI THỜI GIAN THỰC HIỆN

1. Đối tượng 

Hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo (kể cả vợ hoặc chồng là người dân tộc thiểu số) ở các xã thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi và hộ nghèo (gồm cả dân tộc Kinh) ở xã khu vực III (xã đặc biệt khó khăn), thôn, bản đặc biệt khó khăn theo tiêu chí hộ nghèo tiếp cận đa chiều đã được phê duyệt tại Quyết định số 215/QĐ-UBND ngày 06/2/2017 của UBND tỉnh sinh sống bằng nghề nông, lâm nghiệp, chưa có hoặc thiếu đất ở, đất sản xuất.

 2. Phạm vi thực hiện

Phạm vi thực hiện Đề án áp dụng cho các xã trên địa bàn vùng dân tộc và miền núi tỉnh Quảng Trị được quy định tại Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 – 2020 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung của cấp có thẩm quyền (nếu có).

3. Thời điểm xác định hộ nghèo và thời gian thực hiện đề án: 

- Thời điểm xác định hộ nghèo:

Đối tượng thụ hưởng chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất cấp giấy CNQSDĐ theo Đề án được căn cứ vào kết quả rà soát hộ nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều đã phê duyệt tại Quyết định số 215/QĐ-UBND ngày 06/02/2017 của UBND tỉnh.

- Thời gian thực hiện Đề án: 

Từ năm 2019 đến 2022.

III. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Hỗ trợ đất ở

1.1. Định mức hỗ trợ

- Địa bàn miền núi có diện tích tự nhiên rộng nhưng địa hình phức tạp, có độ dốc lớn và bị chia cắt nhiều bởi các khe suối. Đồng bào dân tộc thiểu số sống quần cư theo bản làng, theo cụm dân cư tùy thuộc vào điều kiện địa hình và phong tục tập quán của mỗi vùng, mỗi dân tộc. Việc hỗ trợ tạo mặt bằng đất ở, sắp xếp quy hoạch khu dân cư nông thôn miền núi cần phải giữ được hình thái làng bản theo phong tục tập quán của đồng bào và phù hợp quy hoạch nông thôn mới. 

Qua rà soát cho thấy hiện có 1.189 hộ có nhu cầu về hỗ trợ đất ở. Trên cơ sở tập quán định cư, nhu cầu của số hộ nghèo đang thiếu đất ở và quỹ đất quy hoạch khu dân cư của các địa phương, phương án hỗ trợ đất ở bình quân cho mỗi hộ gia đình là 400 m2 (quy định tại Quyết định số 39/2017/QĐ-UBND ngày 26/12/2017 của UBND tỉnh về việc quy định hạn mức giao đất, công nhận quyền sử dụng đất cho mỗi hộ gia đình, cá nhân; diện tích tối thiểu của thửa đất được tách thửa và các trường hợp không được tách thửa trên địa bàn tỉnh Quảng Trị)

1.2. Diện tích, kinh phí

a. Diện tích đất ở cần thiết: 1.189 hộ x 400 m2/hộ = 475.600m2 (47,56 ha)

b. Kinh phí san gạt mặt bằng:47,56 ha x 15 triệu đồng/ha =713,4 triệu đồng 

Kinh phí hỗ trợ đất ở (làm tròn): 713 triệu đồng

1.3. Phương hướng triển khai thực hiện

- Đối với các xã tự cân đối được quỹ đất hiện có và người dân tự tạo được mặt bằng thì UBND xã lập hồ sơ cấp đất trình UBND huyện hỗ trợ kinh phí và cấp GCNQSDĐ. 

- Trường hợp phải tổ chức san gạt mặt bằng, thì giao cho UBND cấp huyện hoặc UBND cấp xã lập dự án san gạt mặt bằng theo quy định. Sau đó tiến hành giao đất cho các hộ và làm thủ tục cấp GCNQSDĐ.

- Việc giao đất ở phải gắn phương án, kế hoạch làm nhà ở trên diện tích đất được hỗ trợ, tránh tình trạng các hộ được hỗ trợ đất ở nhưng không có nhà ở.

2. Hỗ trợ đo đạc, cấp giấy CNQSDĐ về đất ở, đất sản xuất

2.1. Đối với đất ở:

1.189 hộ x 2 triệu đồng/hộ  =  2.378 triệu đồng 

Cụ thể: 

+ Lệ phí hồ sơ cấp giấy CNQSDĐ: 100.000đ/ hồ sơ

+ Lập hồ sơ biến động về sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, thừa kế, cho tặng; biến động về sử dụng đất: 450.000đ/hồ sơ.

+  Đo đạc chỉnh lý bản trích đo địa chính hoặc chỉnh lý riêng từng thửa đất của bản đồ địa chính do yếu tố quy hoạch dựa trên tài liệu được cung cấp: 1.450.000 đ/hồ sơ.

(theo Quyết định số 3188/QĐ-UBND ngày 16/12/2016 và Quyết định số 53/2016/QĐ-UBND ngày 21/12/2016 của UBND tỉnh Quảng Trị)

2.2. Đối với đất sản xuất:

Qua số liệu tổng hợp về nhu cầu hỗ trợ đất sản xuất theo Đề án số 5649/ĐA-UBND ngày 09/11/2017 của UBND tỉnh cho thấy hiện còn 2.768 hộ chưa có hoặc đang thiếu đất sản xuất, (trong đó có 154 hộ không có đất sản xuất, 2.614 hộ thiếu đất sản xuất). Kinh phí hỗ trợ đất sản xuất đã được Trung ương bố trí theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg. Do đó kinh phí cần hỗ trợ cấp giấy GCNQSDĐ là:

2.768 hộ x 2 triệu đồng/hộ =  5.536 triệu đồng

Cụ thể: 

+ Lệ phí hồ sơ cấp giấy CNQSDĐ: 100.000đ/ hồ sơ

+ Lập hồ sơ biến động về sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, thừa kế, cho tặng; biến động về sử dụng đất: 450.000đ/hồ sơ.

+  Đo đạc chỉnh lý bản trích đo địa chính hoặc chỉnh lý riêng từng thửa đất của bản đồ địa chính do yếu tố quy hoạch dựa trên tài liệu được cung cấp: 1.450.000 đ/hồ sơ.

(theo Quyết định số 3188/QĐ-UBND ngày 16/12/2016 và Quyết định số 53/2016/QĐ-UBND ngày 21/12/2016 của UBND tỉnh Quảng Trị)

3. Nguồn kinh phí  

3.1.  Tổng kinh phí thực hiện đề án:  8.627.000.000 đồng

( Tám tỷ, sáu trăm hai mươi bảy triệu đồng)

Trong đó: 



+ Hỗ trợ tạo mặt bằng đất ở: 713  triệu đồng. 

+ Hỗ trợ đo vẽ, cấp giấy CNQSDĐ cho đất ở: 2.378 triệu đồng.

+ Hỗ trợ đo vẽ, cấp giấy CNQSDĐ cho đất sản xuất 5.536 triệu đồng.

3.2. Nguồn kinh phí thực hiện Đề án: 
Nguồn kinh phí sự nghiệp ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp huyện (kể cả 10% kinh phí đo đạc, lập cơ sở dữ liệu và cấp giấy CNQSDĐ theo yêu cầu tại chỉ thị số 1474/CT-TTg ngày 24/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ và kinh phí lồng ghép từ các chương trình, dự án khác).

Trong đó:

- Hỗ trợ tạo mặt bằng đất ở: 713 triệu đồng. (Ngân sách tỉnh: 100%)

- Hỗ trợ đo vẽ, cấp giấy CNQSD đất ở, đất sản xuất: 7.914 triệu đồng, chia ra như sau:

+ Ngân sách tỉnh 60% ( 4.748 triệu đồng)

+ Ngân sách huyện 40%. (3.166 triệu đồng)

3.2. Phân bổ nguồn vốn

Trong điều kiện ngân sách địa phương đang còn hạn chế, đồng thời việc cấp giấy CNQSDĐ sản xuất cho các hộ chỉ thực hiện được hàng năm theo nguồn vốn của Trung ương phân bổ cho hoạt động khai hoang tạo đất sản xuất nên kế hoạch phân bổ nguồn vốn từ ngân sách địa phương cho Đề án được chia làm 4 năm (từ năm 2019 đến 2022). Mặt khác, Đề án cũng ưu tiên hỗ trợ cho việc tạo mặt bằng và cấp giấy CNQSDĐ cho đất ở vào các năm đầu, tiếp đó mới cấp giấy CNQSDĐ cho đất sản xuất. Với quan điểm đó, nguồn vốn thực hiện Đề án được cân đối, bố trí qua các năm như sau:
- Năm 2019: 2.091 triệu đồng

+ Ngân sách tỉnh: 1.541 triệu đồng (bao gồm hỗ trợ tạo mặt bằng đất ở: 713 triệu đồng và hỗ trợ cấp giấy CNQSD đất ở: 828 triệu đồng).
+ Ngân sách huyện: 550 triệu đồng (hỗ trợ cấp giấy CNQSD đất ở)
- Năm 2020: 2.036 triệu đồng

+ Ngân sách tỉnh: 1.222 triệu đồng ( bao gồm hỗ trợ cấp giấy CNQSD đất ở: 600 triệu đồng và hỗ trợ cấp giấy CNQSD đất sản xuất: 622 triệu đồng )

+ Ngân sách huyện: 814 triệu đồng (bao gồm hỗ trợ cấp giấy CNQSD đất ở: 400 triệu đồng và hỗ trợ cấp giấy CNQSD đất sản xuất: 414 triệu đồng)

- Năm 2021: 2.500 triệu đồng

+ Ngân sách tỉnh: 1.500 triệu đồng (hỗ trợ cấp giấy CNQSD đất sản xuất)

+ Ngân sách huyện:1.000 triệu đồng (hỗ trợ cấp giấy CNQSD đất sản xuất)

- Năm 2022: 2.000 triệu đồng

+ Ngân sách tỉnh: 1.200 triệu đồng (hỗ trợ cấp giấy CNQSD đất sản xuất)

+ Ngân sách huyện: 800 triệu đồng (hỗ trợ cấp giấy CNQSD đất sản xuất)

IV.TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các hoạt động để thực hiện dự án 

- Rà soát quy hoạch phát triển sản xuất Nông - Lâm nghiệp gắn với việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng các điểm dân cư, di dãn dân phù hợp quy hoạch xây dựng nông thôn mới. Phấn đấu đến năm 2022 đạt 100% việc cấp đất ở, cơ bản cấp GCNQSDĐ đối với đất ở và đất sản xuất cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo ở địa bàn vùng dân tộc miền núi và hộ nghèo ở xã khu vực III, thôn, bản, ĐBKK. 

- Tăng cường công tác tuyên truyền vận động bà con, các hộ gia đình thay đổi tập quán canh tác, chuyển đổi nghề, để phù hợp với tình hình sản xuất, kinh doanh tăng thu nhập cho hộ gia đình vươn lên thoát nghèo và làm giàu.

2. Phân công nhiệm vụ

2.1. Cấp tỉnh
- Ban Dân tộc là cơ quan thường trực, chủ trì phối hợp các Sở, ban ngành liên quan và UBND các huyện tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện đề án.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư: Tham mưu UBND tỉnh lồng ghép các chương trình, dự án để thực hiện thành công Đề án.

- Sở Tài chính: Hàng năm, căn cứ Đề án được duyệt, tham mưu bố trí nguồn ngân sách cấp tỉnh đảm bảo trong dự toán và phân bổ trên cơ sở thực tế thực hiện, trình cấp có thẩm quyền quyết định theo quy định. 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban ngành, địa phương tham mưu UBND tỉnh tiếp tục rà soát chuyển đổi một số diện tích đất được quy hoạch cho rừng phòng hộ chuyển qua quy hoạch phát triển rừng sản xuất và thu hồi một phần diện tích đất từ các nông, lâm trường, các Ban quản lý rừng phòng hộ, các tổ chức.... để bố trí tạo quỹ đất sản xuất cho các hộ gia đình thuộc đối tượng của Đề án.

- Sở Tài nguyên và Môi trường: Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban ngành liên quan chỉ đạo và hướng dẫn các địa phương rà soát, lập hoặc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất theo thẩm quyền để tạo quỹ đất dành cho đối tượng của Đề án; chỉ đạo việc rà soát để tham mưu UBND tỉnh thu hồi một phần diện tích đất do các nông, lâm trường, Ban quản lý rừng phòng hộ, các tổ chức đang quản lý để cấp cho các hộ thuộc đối tượng của Đề án này và hướng dẫn thực hiện các thủ tục về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ.

- Báo Quảng Trị, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh chủ trì, phối hợp với Đài Phát thanh huyện thực hiện kế hoạch phát sóng, đăng tải tin tức về chính sách này đến với đồng bào các dân tộc thiểu số; thông tin về những địa phương, cơ quan, cộng đồng, hộ gia đình thực hiện tốt chính sách.

- Đề nghị UBMTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp với các cấp chính quyền trong việc huy động thêm các nguồn lực hợp pháp để thực hiện Đề án; đồng thời thực hiện chức năng giám sát quá trình triển khai thực hiện đảm bảo đạt mục tiêu, đúng đối tượng thụ hưởng.

2.2. Cấp huyện

UBND huyện là đơn vị trực tiếp tổ chức thực hiện Đề án; phối hợp sở Nông nghiệp & PTNT, sở Tài nguyên và Môi trường để tham mưu UBND tỉnh thu hồi một phần diện tích đất do các nông, lâm trường, Ban quản lý rừng phòng hộ, các tổ chức đang quản lý trên địa bàn huyện để giao cho các hộ chưa có đất và thiếu đất ở, đất sản xuất theo Đề án.

Hàng năm, ngoài phần ngân sách tỉnh cấp, căn cứ dự toán thu chi của huyện để đảm bảo ngân sách bố trí thực hiện.
Công khai chính sách, tiêu chuẩn, đối tượng và Phê duyệt danh sách chi tiết hộ gia đình được hưởng chính sách hỗ trợ.

Chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường cùng UBND xã rà soát quỹ đất hiện có, lập phương án thu hồi đất để giao đất cho hộ thiếu đất ở, đất sản xuất. Phối hợp các trung tâm, Văn phòng Đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường để thực hiện cấp GCNQSDĐ cho các hộ gia đình được hỗ trợ. 

Chỉ đạo Phòng Dân tộc hoặc bộ phận phụ trách công tác dân tộc huyện tham mưu UBND huyện theo dõi, kiểm tra, giám sát, định kỳ 6 tháng, 01 năm báo cáo UBND tỉnh (qua Ban Dân tộc) về tình hình thực hiện Đề án.

3. Cấp xã

Triển khai thực hiện các chính sách trên địa bàn xã, thôn, bản đảm bảo công khai, dân chủ. Theo dõi số hộ nghèo và định kỳ đánh giá tình hình thoát nghèo của từng hộ gia đình. Rà soát, tổng hợp danh sách đối tượng hưởng thụ trình UBND huyện phê duyệt. 

Già làng, Trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng tích cực giáo dục, tuyên truyền người dân trong thôn bản về mục đích, ý nghĩa của Chính sách để huy động cộng đồng tham gia đóng góp công sức giúp đỡ hộ nghèo.

Hộ gia đình là đối tượng thực hiện của đề án cam kết thực hiện đúng mục đích nguồn kinh phí và vật tư hỗ trợ, đạt hiệu quả cao.

Nơi nhận:
                                                                 TM.ỦY BAN NHÂN DÂN                

- TT/TU, TT/HĐND tỉnh;                                                           CHỦ TỊCH      

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;      



    

- Đại biểu HĐND;

- Ban Dân tộc HĐND tỉnh;

- Ban Dân tộc;

- Các Sở: KHĐT, Tài chính,                                                                    

  TN&MT, NN&PTNT;

- UBND các huyện: Hướng Hóa, Đakrông;

   Cam Lộ, Gio Linh, Vĩnh Linh;                                              Nguyễn Đức Chính
- CVP, các PVP UBND tỉnh;

- Lưu: VT, NN.
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